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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRACUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2019-2020.
Môn: Giáo dục công dân 8
Thời gian: 45 phút( không kể thời gian giao đề )

	Tên chủ đề/bài

	Nhận biết
	Thông hiểu
	
Vận dụng
 thấp
	
Vận dụng
Cao
	
Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	
	
	

	Giữ chữ tín
	-Nhận biết được giữ chữ tín .
	
	
	
	

	Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ  %
	1
0,25 
2,5 %
	


	
	
	
	1
0,25
2,5 %

	Tôn trọng người 
Khác




	-Hành vi thể hiện sự tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.
-Nhận biết được cách học hỏi các dân tộc khác bằng hình thức nào.
	-Hiểu được việc 
làm mà em không 
tán thành.
	
	
	

	Số câu 
Số điểm 
 Tỉ lệ
	2
0,5
5%
	


	1
0,25
2,5 %
	


	
	
	3
0,75
7,5 %

	Pháp luật và kỷ
 luật
	-Hành  vi nào là vi phạm pháp luật.
- Nhận biết được việc làm vi phạm kỷ luật.
-Nhận biết được pháp luật nhà nướcđảm bảo thực hiện bằng biện pháp.
	- Lí giải được vì sao em không tán thành với nhận định nào trong các nhận định trên.
	
	
	

	Số câu 
Số điểm 
       Tỉ lệ
	3
0,75
7,5%
	


	1
 0,25
 2,5 %

	


	
	

	4
1
10%

	-Xây dựng tình 
bạn trong sáng,
lành mạnh
-Quyền và nghĩa
 vụ của công dân trong gia đình
	-Nhận biết được
 tình bạn đẹp bắt
 nguồn từ đâu.
-Thế nào là tình 
bạn trong sáng,
 lành mạnh ? Em 
hãy nói lên cảm 
xúccủa em tại sao
 có được tình bạn 
đó? 
	-Hiểu được biểu
 hiện về tình bạn
 trong sáng,lành
 mạnh.
	-Em cóđồng
Tình với hành vi của Tuấn không ? Vì sao?

	-Phân tích 
hành vi của 
Tuấn,rút ra 
bài học cho 
bản thân.


	

	Số câu 
Số điểm 
       Tỉ lệ
	1
0,25
2,5%


	1
2
20%
	1
0,25
2,5 %
	


	½
1
10%
	    1/2
1
10%
	4
4,5
45%

	Góp phần xây 
dựng nếp sống
 văn hóa  ở cộng
 đồng dân
cư
	-Biểu hiện xây
 dựngnếp sống văn hoá ở cộng đồng dân 
cư.
-Nhận biết được 
hành vi góp phần
 xây dựng nếp 
sống văn hoá ở 
cộng đồng dân cư.
	-Hiểu được câu 
thành ngữ  không 
thể hiện sự xây 
dựng nếp sống văn 
hoá ở cộng đồng 
dân cư.
-Là học sinh em
 phải làm gì để góp phần xây dựng nếp 
sống văn hóa ở
 cộng đồng dân cư ? 
	
	
	

	Số câu 
Số điểm 
       Tỉ lệ
	2
0,5
5%
	


	1
0,25
2,5%
	1
3
[bookmark: _GoBack]30%
	
	
	4
3,75
37,5%

	Tổng số câu 
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	Số câu : 9
Số điểm :4
40%
	Số câu : 5
Số điểm :4
40%
	Số câu :1/2
Số điểm :1
       10%
	Số câu :1/2
Số điểm :1
       10%
	Số câu :15
Số điểm :10
100 %
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ĐỀ SỐ 01
                          ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I
Môn: Giáo dục công dân -  Lớp 8
Năm học: 2019 - 2020
( Thời gian làm bài: 45phút không kể thời gian chép đề )

ĐỀ BÀI

I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm)
Câu 1:Biểu hiện nào là xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư?
A.Chữa bệnh bằng cúng bái, bùa phép    
  B.Tụ tập đánh bạc, chích hút ma túy 
C. Thực hiện kế hoạch hóa gia đình  
D. Tổ chức cưới xin, ma chay linh đình
Câu 2:Hành vi nào sau đây là hành vi vi phạm pháp luật?
    A. Tổ chức cá độ bóng đá                      B. Đi học muộn
    C. Không làm bài tập về nhà                 D. Nói chuyện riêng trong giờ học
Câu 3:Em không tán thành với nhận định nào trong các nhận định sau đây?
A. Mọi người đều phải tuân thủ pháp luật  
B. Học sinh chỉ cần tuân thủ kỉ luật là đủ
C. Người có ý thức kỉ luật thì sẽ tuân thủ pháp luật    
D. Nội quy của trường là kỉ luật
Câu 4: Việc làm vi phạm kỉ luật?
A. Đánh nhau gây thương tích           B. Mượn xe đạp của bạn rồi đem cầm cố
C. Chơi tú lơ khơ ăn tiền                  D. Dùng điện thoại nhắn tin trong giờ học
Câu 5: Biểu hiện nào nói đúng về tình bạn trong sáng, lành mạnh?
A. Thường xuyên tụ tập bạn vui chơi, ăn uống 
B. Buộc bạn phải có sở thích giống mình
C. Bênh vực bạn trong mọi trường hợp      
D. Luôn động viên nhau lúc vui buồn
Câu 6: Hành vi thể hiện sự tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?
A. Tự tin khi tiếp xúc với người nước ngoài
 B. Thấy khách nước ngoài thì xúm lại xem
C. Học tất cả những gì mới lạ của nước khác 
D. Không thích xem múa rối nước
Câu 7: Em không tán thành với việc làm nào trong cách học hỏi các dân tộc khác dưới đây?
A. Luôn tìm cái hay, cái đẹp của dân tộc khác để học tập, vận dụng      
B. Tự hào giới thiệu về văn hóa Việt Nam với khách nước ngoài
C. Luôn coi những sản phẩm của nước ngoài là tốt nhất    
D. Tìm hiểu phong tục tập quán của các nước trên thế giới.
Câu 8: Em đồng ý với cách học hỏi các dân tộc khác nào dưới đây?
A. Nói tiếng nước ngoài pha lẫn tiếng mẹ đẻ để chứng tỏ mình
B. Chỉ xem phim nước ngoài vì phim Việt quá lạc hậu
C. Không thích văn hóa nước ngoài vì nó làm mất gốc văn hóa Việt Nam
D. Muốn đi du học để được học hỏi thêm kinh nghiệm từ nước bạn
Câu 9: Hành vi góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư?
A. Đoàn kết giúp đỡ nhau khi khó khăn     
 B. Tổ chức ghi lô đề, đánh bạc           
C. Phao tin đồn nhảm gây hoang mang dư luận
D. Vứt rác bừa bãi
Câu 10: Câu thành ngữ không thể hiện sự xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư?
A. Lá lành đùm lá rách              B. Tương thân tương ái
C. Đâm bị thóc, chọc bị gạo      D. Bán anhem xa, mua láng giềng gần
Câu 11:Em tán thành với ý kiến nào về tình bạn?
A.Tình bạn đẹp chỉ có trong sách vở                                                                                                         B. Tình bạn đẹp khi tôn trọng và biết đối xử bình đẳng với nhau 
C.Không thể có tình bạn trong sáng, lành mạnh giữa một bạn nam và một bạn nữ
D. Tình bạn chỉ có nghĩa khi nó mang lại cho con người lợi ích vật chất 
Câu 12:Hành vi thể hiện sự tuân thủ kỷ luật?
A. Hút thuốc lá nơi công cộng 
B. Không quay cóp trong giờ kiểm tra 
C.Vứt rác bừa bãi  
D. Bẻ cành, hái hoa ở công viên 
Phần II : Tự luận ( 7 điểm)
Câu 13: ( 2 điểm):Thế nào là tình bạn trong sáng, lành mạnh ? Em hãy nói lên cảm xúc của em tại sao có được tình bạn đó? 
Câu 14: (3điểm)Là học sinh em phải làm gì để góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư ? 
Câu 15: ( 2 điểm)
Tình huống: Tuấn sinh ra trong một gia đình khá giả, được cha mẹ hết lòng yêu thương. Nhưng gần đây, Tuấn trốn học đi chơi điện tử. Bố mẹ đã nhiều lần nhắc nhở, Tuấn không những không nghe mà còn cãi lại khiến bố mẹ rất buồn phiền và lo lắng.
a.  Em có đồng tình với hành vi của Tuấn không ? Vì sao?
b. Từ tình huống trên, em rút ra bài học gì cho bản thân ?
--------------------------------------- Hết------------------------------------------
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HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I
Môn: Giáo dục công dân -  Lớp 8
Năm học: 2019 – 2020
( Đáp án gồm 02 trang)
I: TRẮC NGHIỆM (3điểm):Mỗiýđúng được 0,25 điểm.

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	A
	B
	D
	D
	C
	C
	D
	A
	C
	B
	B



II: TỰ LUẬN(7điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	

Câu13
( 2điểm)

	- Tình bạn là tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người trên cơ sở hợp nhau về tính tình, sở thích hoặc có chung xu hướng hoạt động, có cùng lí tưởng sống...
- Tình bạn trong sáng, lành mạnh giúp con người ấm áp, tự tin hơn, yêu con người và cuộc sống hơn, biết tự hoàn thiện bản thân để sống tốt hơn, xứng đáng với bạn bè hơn. 

	


1,0


1,0

	

    Câu 14
( 3 điểm)
	Để góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư HS cần làm:
- Đồng tình, ủng hộ các chủ trương của Nhà nước, của chính quyền địa phương về xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.
- Thực hiện tốt và vận động gia đình, hàng xóm cùng thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn hóa của cộng đồng.
- Tích cực tham gia những hoạt động xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng phù hợp với khả năng.
- Thực hiện và vận động bạn bè, người thân thực hiện các hành vi, việc làm bảo vệ môi trường.
- Đấu tranh với những hiện tượng mê tín dị đoan, thủ tục nặng nề.
- Có cuộc sống lành mạnh ,văn hoá
	


0,5



0,5

0,5

0,5

0,5
0,5

	

     Câu 15
( 2 điểm)

	a. Hành vi của Tuấn là sai, đáng phê phán. Vì:
-Tuấn không thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của con cái.
-Không yêu quý kính trọng, biết ơn, yêu quý cha mẹ.
-Không chăm chỉ học tập.
b.Bài học: Cần chăm chỉ học tập, yêu quý, kính trọng, biết ơn, cha mẹ, biết nhận lỗi sai và sữa chữa... 
	0,25

0,25
0,25

0,25

1,0



Hoàng Văn Thụ, ngày 22 tháng 12 năm 2019
	Nhóm trưởng chuyên môn duyệt




Phạm Thị Hoà
	Người ra đề




Bùi Thị Kim Dung



Duyệt của chuyên môn nhà trường






Vũ Quỳnh Hương

















